
一 二 三 四 五

08:20

 |

09:10

簡報製作與應

用

D608

華語口説

D609

稅法概要

D609

教師 黃郁珊 周晏菱 陳師尹

09:20

 |

10:10

簡報製作與應

用

D608

華語輔導

D609

華語口説

D609

稅法概要

D609

教師 黃郁珊 周晏菱 周晏菱 陳師尹

10:20

 |

11:10

體育
英文

D609

華語輔導

D609

華語口説

D609

數位金融

D609

教師 共同教師 林露 周晏菱 周晏菱 高崇瑋

11:20

   |

12:10

體育
英文

D609

華語輔導

D609

華語口説

D609

數位金融

D609

教師 共同教師 林露 周晏菱 周晏菱 高崇瑋

13:20

 |

14:10

華語聽力

D609

經濟學

D609

華語閲讀與寫

作

D609

華語輔導

D609

教師 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋 周晏菱

14:20

 |

15:10

華語聽力

D609

經濟學

D609

華語閲讀與寫

作

D609

華語輔導

D609

教師 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋 周晏菱

15:20

 |

16:10

華語聽力

D609

經濟學

D609

華語閲讀與寫

作

D609

教師 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋

16:20

 |

17:00

華語聽力

D609

華語閲讀與寫

作

D609

教師 黃俐瑋 黃俐瑋

第9節

下午

德明財經科技大學財金學院財政稅務系新南向產學合作國際專班

112學年度第2學期課表

早上

第1節

第2節

第3節

第4節

第6節

第7節

第8節



一 二 三 四 五

08:20

 |

09:10

CHẾ TẠO TIN

VẮN VÀ ỨNG

DỤNG

D608

TIẾNG TRUNG

NÓ I

D609

LUẬT THUẾ

 TÓM TẮT

D609

教師 黃郁珊 周晏菱 陳師尹

09:20

 |

10:10

CHẾ TẠO TIN

VẮN VÀ ỨNG

DỤNG

D608

PHỤ ĐẠO

TIẾNG TRUNG

D609

TIẾNG TRUNG

NÓ I

D609

LUẬT THUẾ

 TÓM TẮT

D609

教師 黃郁珊 周晏菱 周晏菱 陳師尹

10:20

 |

11:10

THỂ DỤC
TIẾNG ANH

D609

PHỤ ĐẠO

TIẾNG TRUNG

D609

TIẾNG TRUNG

NÓ I

D609

TÀ I CHÍNH

 KỸ THUẬT SỐ

D609

教師 共同教師 林露 周晏菱 周晏菱 高崇瑋

11:20

   |

12:10

THỂ DỤC
TIẾNG ANH

D609

PHỤ ĐẠO

TIẾNG TRUNG

D609

TIẾNG TRUNG

NÓ I

D609

TÀ I CHÍNH

 KỸ THUẬT SỐ

D609

教師 共同教師 林露 周晏菱 周晏菱 高崇瑋

13:20

 |

14:10

TIẾNG TRUNG

NGHE

D609

KINH TẾ HỌC

D609

TIẾNG TRUNG

ĐỌC- VIẾT

D609

PHỤ ĐẠO

TIẾNG TRUNG

D609

教師 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋 周晏菱

14:20

 |

15:10

TIẾNG TRUNG

NGHE

D609

KINH TẾ HỌC

D609

TIẾNG TRUNG

ĐỌC- VIẾT

D609

PHỤ ĐẠO

TIẾNG TRUNG

D609

教師 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋 周晏菱

15:20

 |

16:10

TIẾNG TRUNG

NGHE

D609

KINH TẾ HỌC

D609

TIẾNG TRUNG

ĐỌC- VIẾT

D609

教師 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋

16:20

 |

17:00

TIẾNG TRUNG

NGHE

D609

TIẾNG TRUNG

ĐỌC- VIẾT

D609

教師 黃俐瑋 黃俐瑋

CHIỀU

第6節

第7節

第8節

第9節

德明財經科技大學財金學院財政稅務系新南向產學合作國際專班

THỜI KHÓA BIỂU KÌ 2 NĂM HỌC 112

SÁ NG

第1節

第2節

第3節

第4節



MON TUE WED THU FRI

08:20

 |

09:10

Briefing production

and application

D608

Spoken Chinese

D609

Tax Law Summary

D609

teacher 黃郁珊 周晏菱 陳師尹

09:20

 |

10:10

Briefing production

and application

D608

Chinese tutoring

D609

Spoken Chinese

D609

Tax Law Summary

D609

teacher 黃郁珊 周晏菱 周晏菱 陳師尹

10:20

 |

11:10

Physical education
English

D609

Chinese tutoring

D609

Spoken Chinese

D609

digital finance

D609

teacher 共同教師 林露 周晏菱 周晏菱 高崇瑋

11:20

   |

12:10

Physical education
English

D609

Chinese tutoring

D609

Spoken Chinese

D609

digital finance

D609

teacher 共同教師 林露 周晏菱 周晏菱 高崇瑋

13:20

 |

14:10

Chinese listening

D609

Economics

D609

Chinese Reading

and Writing

D609

Chinese tutoring

D609

teacher 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋 周晏菱

14:20

 |

15:10

華語聽力

D609

Economics

D609

Chinese Reading

and Writing

D609

Chinese tutoring

D609

teacher 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋 周晏菱

15:20

 |

16:10

Chinese listening

D609

Economics

D609

Chinese Reading

and Writing

D609

teacher 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋

16:20

 |

17:00

Chinese listening

D609

Chinese Reading

and Writing

D609

teacher 黃俐瑋 黃俐瑋

afternoon

第6節

第7節

第8節

第9節

德明財經科技大學財金學院財政稅務系新南向產學合作國際專班

112學年度第2學期課表

Morning

第1節

第2節

第3節

第4節


